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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Châu Mạnh Cường,  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Hiền và ông Phạm Xuân Ninh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mỹ Trang, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Quyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình thụ lý số: 

51/2020/HSST ngày 30/12/2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

01/2021/QĐXXST – HS  ngày 11/01/2021 đối với các bị cáo:  

1. Bị cáo: Nguyễn Đích L; Tên gọi khác: “M”; Sinh ngày: 25/02/1990,  Nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn V, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 09/12, Nghề 

nghiệp: Không nghề; Con ông Nguyễn N và con bà Lê Thị V; Vợ: Hoàng Thị D; 

Con 02 con, con lớn sinh năm 2011 và con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: 

Không. 

Nhân thân: Năm 2005, bị Công an huyện Q xử phạt hành chính về hành vi “ 

Trộm cắp tài sản”. Năm 2008, bị TAND huyện B, tỉnh Quảng Bình xử phạt 16 

(mười sáu) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 22/3/2014, bị Công an thị trấn , 

huyện Q xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 

12/9/2014, bị Công an thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh xử phạt hành chính 

về hành vi “Trộm cắp tài sản” 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/9/2020 cho đến nay. Theo lệnh 

trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị cáo: Lê Quốc K; Tên gọi khác: “Đ”; Sinh ngày: 22/02/1994; Nơi 

ĐKNKTT và chổ ở hiện nay: Tổ dân phố V, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 

10/12, Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Quốc M và con bà: Lê Thị H; 

Vợ: Ngô Thị L, đã ly hôn năm 2017; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con 

nhỏ sinh năm 2016;  

Tiền án: 01 Ngày 16/01/2020, bị TAND tỉnh Quảng B xử phạt 09 tháng tù 

về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bị cáo đang hoãn chấp 

hành hình phạt tù. 
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Tiền sự: không 

Nhân thân: Năm 2015, bị Công an thị trấn Q xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi đánh bạc. Ngày 10/01/2019, bị Công an huyện Q xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/9/2020 cho đến nay. Theo lệnh 

trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

+ Anh Phan Hồng Q, địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, thành Phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

vắng mặt 

+ Chị Trương Thị D, địa chỉ: T2, xã T, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Anh Lê Hoài N, địa chỉ: Thôn V, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng 

mặt. 

+ Chi cục thi hành án dân sự huyện Q, người đại diện theo pháp luật và Võ 

Thị Kim T, chức vụ Chi cục trưởng, người đại diện theo ủy quyền, anh Nguyễn 

Văn T, chức vụ: Chấp hành viên, địa chỉ: Thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, 

vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Nguyễn Thành V, địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Chị Trần Thị Ngọc T, địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

+ Anh Lê Anh T, địa chỉ: Thôn V, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng 

mặt. 

+ Anh Hà Công B, địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

+ Anh Võ Đức V, địa chỉ: Tổ dân phố V, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

+ Anh Lê Trọng T, địa chỉ: Thôn V, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, vắng 

mặt. 

+ Chị Hoàng Thị Dịu, địa chỉ: Thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 01 giờ 00 ngày 01/9/2020, Nguyễn Đích L cùng Lê Quốc K rủ 

nhau đến nhà anh Phan Hồng Q (nhà này anh Q đã mua lại của gia đình K) ở tổ 

dân phố V, thị trấn Q để trộm thùng sơn mang đi bán. Lư điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Piaggio Vespa xe không có biển kiểm soát của chị Hoàng Thị D (là vợ của L) 

chở K. Khi đi L mang theo 01 (một) tua vít, đến nơi, L và K dùng tua vít mở cửa 

phòng khách, rồi mở cửa phòng phía sau phòng khách và lấy trộm được 03 (ba) 

thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Star-ex, nắp thùng sơn màu đỏ, sơn siêu 

mịn ngoại thất, trọng lượng 25kg, 03 (ba) thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka 

Star-in, nắp thùng sơn màu xanh, sơn siêu mịn nội thất, trọng lượng 25kg, 01 (một) 

thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Mex-in, nắp thùng sơn màu xanh, sơn nước 

nội thất, trọng lượng 24 kg của anh Phan Hồng Q (sinh năm 1980, ở thôn Đ, xã Đ, 
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thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình). Số thùng sơn trộm được, L và K mang đến bán 

cho Võ Đức V (sinh năm 1971, ở TDP V, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình) 

được 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền bán các thùng sơn 

trộm được, L và K dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân hết.   

Ngày 08/9/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Quảng Ninh kết luận: 07 (bảy) thùng sơn mà L và K trộm cắp vào ngày 01/9/2020 

tại nhà anh Phan Hồng Q có giá trị là: 9.223.000 đồng (chín triệu hai trăm hai 

mươi ba nghìn đồng). 

Vào khoảng 22 giờ ngày 28/8/2020, Nguyễn Đích L điều khiển xe HONDA 

SUZUKI SHOGUN R 125 màu đỏ, BKS: 73K9-0982 chở theo Lê Quốc K và Đỗ 

Thành T đến Chi cục thi hành án dân sự Huyện Quảng Ninh trộm cắp 01(một) 

máy bơm nước nhãn hiệu PANASONIC GP-2000JXK màu xanh dương. Ngày 

12/11/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết 

luận: 01 máy bơm nước nhãn hiệu PANASONIC GP-2000JXK màu xanh dương, 

đã qua sử dụng có trị giá 650.000 đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng). 

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/8/2020, Nguyễn Đích L đi bộ tới Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh để tiếp tục trộm cắp tài sản. L nhảy hàng rào 

vào trụ sở, khi đi qua phòng bảo vệ lấy trộm 01(một) máy laptop hiệu ACER 

Aspire 4749, màu đen, 01 con chuột máy tính, 01 dây xạc máy tính, 01 túi vải màu 

đen đựng laptop đã qua sử dụng để trong học bàn, sau đó L đi đến phía nhà xe thấy 

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu FUSIN màu đen, BKS 73K7-0203, (xe mang tên 

Trương Như T, sinh 1956 ở xã C, huyện L, tỉnh Quảng Bình đã cho con gái là 

Trương Thị D, sinh năm 1985 ở xã T, huyện L, tỉnh Quảng Bình đang công tác tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q)  L dắt xe ra cổng và lấy một thanh sắt ở gần 

đó cạy phá xích khóa cổng rồi dắt ra ngoài. L đưa tất cả tài sản trộm được về nhà, 

sau đó L đi mua sơn về sơn sửa lại chiếc xe mô tô, tháo biển số và làm phương tiện 

đi lại. Chiếc laptop L đem bán cho nhà anh Lê Trọng T (SN 1967, ở thôn V, xã L, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình) với giá 400.000 đồng ( bốn trăm nghìn đồng). Số tiền 

bán được L dùng để chơi game và tiêu xài hết.  

Ngày 12/11/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Quảng Ninh kết luận: 01(một) máy laptop hiệu ACER Aspire 4749, màu đen, 01 

con chuột máy tính, 01 dây xạc máy tính, 01 túi vải màu đen đựng laptop đã qua 

sử dụng có trị giá 800.000 đồng (tám trăm ngàn đồng). 01( một) xe mô tô nhãn 

hiệu FUSIN màu đen, mang màu trắng số khung 301466, (số máy đã bị cà xóa) có 

trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng).  

Ngoài ra quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K còn khai 

nhận trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020 đã thực hiện nhiều 

lần trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh cụ thể như sau: 

Vào khoảng 01giờ ngày 25/8/2020. Nguyễn Đích L cùng với Lê Quốc K 

trộm cắp 01 máy bơm nước nhãn hiệu Panasonic loại 125W, màu xanh, của anh 

Nguyễn Thành V (SN 1983, ở TDP H, thị trấn Q, huyện Q). Ngày 13/11/2020, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết luận: 01 máy 

bơm nước nhãn hiệu Panasonic loại 125W, màu xanh, đã qua sử dụng có trị giá 

450.000 đồng (bốn trăm năm mươi ngàn đồng). 

Vào khoảng 22 giờ ngày 03/9/2020,  Lê Quốc K và Nguyễn Đích L trộm 

cắp tài sản 01 máy bơm nhãn hiệu SHUZUMI, model 155e, màu đỏ của chị Trần 

Thị Ngọc T (SN 1989, ở TDP T, thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình). Ngày 
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12/11/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết 

luận: 01 máy bơm nước nhãn hiệu SHUZUMI, model 155e, màu đỏ, đã qua sử 

dụng có trị giá 350.000 đồng (ba trăm năm mươi ngàn đồng). 

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/9/2020, Nguyễn Đích L và Lê Quốc K trộm cắp 

01( một) máy bơm nhãn hiệu SHIZUKO, model VN 175 CM, màu đen của anh Lê 

Anh T (SN 1989, ở thôn V, xã L, huyện Q). Ngày 12/11/2020, Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết luận: 01 máy bơm nước nhãn 

hiệu SHIZUKO, model VN 175 CM, màu đen đã qua sử dụng có trị giá 350.000 

đồng (ba trăm năm mươi ngàn đồng). 

Đối với các vụ trộm cắp tài sản trên của Nguyễn Đích L và Lê Quốc K, số 

tài sản trộm cắp không đủ tang số để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện Quảng 

Ninh xử lý hành chính đối với các hành vi trộm cắp nêu trên theo quy định của pháp 

luật. 

Về vật chứng: Ngày 04/9/2020, Cơ quan điều tra thu giữ từ anh Võ Đức V: 

03 (ba) thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Star-ex, nắp thùng sơn màu đỏ, loại 

sơn siêu mịn ngoại thất, thùng sơn trọng lượng 25kg; 03 (ba) thùng sơn nhãn hiệu 

Davis Paint Alatka Star-in, nắp thùng sơn màu xanh, loại sơn siêu mịn nội thất, 

thùng sơn trọng lượng 25kg; 01 (một) thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Mex-

in, nắp thùng sơn màu xanh, loại sơn nước nội thất, thùng sơn trọng 24kg. 

Ngày 05/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng thu giữ từ Nguyễn 

Đích L: 01 (một) lưỡi cưa bằng kim loại dài 32,5cm, loại một lưỡi cưa, lưỡi cưa 

đã qua sử dụng, ở hai đầu lưỡi cưa có 02 (hai) lỗ thủng; 01 (một) tua vít dài 

18,5cm, cán bằng nhựa màu xanh đen dài 10,5cm, lưỡi bằng kim loại một đầu 

dẹt, tua vít đã qua sử dụng; 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Vespa màu xám, 

xe không biển kiểm soát, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong; 01 

(một) xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI SHOGUN R 125 màu đỏ, BKS: 73K9-0982, 

xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong, 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu 

FUSHIN, loại xe nữ, có phần khung xe màu đen, phần mang màu trắng, số khung: 

301466, số máy đã bị cà, xóa, không có biển kiểm soát, xe đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã thu giữ từ anh Hà 

Công B: 01 (một) máy bơm nước nhãn hiệu SHIZUKO, Model: VN-175CM, công 

suất 175W, màu đen, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 

(một) máy bơm nước nhãn hiệu PANASONIC GP-200JXK màu xanh dương, đã bị 

mở hộp nguồn điện vào và cắt đầu phích cắm, không kiểm tra chất lượng bên trong, 

đã qua sử dụng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh tra đã tạm giữ từ anh 

Lê Trọng T: 01 (một) máy tính laptop hiệu ACER màu xám đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chi tiết bên trong; 01 (một) cục sạc máy tính laptop; 01 (một) con chuột 

máy tính; 01 (một) túi vải màu đen. 

Ngày 26/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh trả lại 01 

(một) xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Vespa màu xám, xe không biển kiểm soát, xe 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong chị Hoàng Thị D là chủ sỡ hữu. 

Chị D đã nhận lại xe và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm. 

Ngày 24/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã trả lại: 
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- 01  (một) máy tính laptop hiệu ACER màu xám đã qua sử dụng, không kiểm 

tra chi tiết bên trong, 01 (một) cục sạc máy tính laptop, 01 (một) con chuột máy 

tính, 01 (một) túi vải màu đen cho chủ sở hữu là anh Lê Hoài N (SN: 1988, ở thôn 

V, xã L, huyện Q). Anh N đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm.  

- 01 (một) máy bơm nước nhãn hiệu PANASONIC GP-200JXK màu xanh 

dương, đã bị mở hộp nguồn điện vào và cắt đầu phích cắm, không kiểm tra chất 

lượng bên trong, máy đã qua sử dụng đã tạm giữ để trả lại cho Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Q. Anh Nguyễn Văn T (đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Q) 

đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm. 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu FUSHIN, loại xe nữ, có phần khung xe màu đen, 

phần mang màu trắng, số khung: 301466, số máy đã bị cà, xóa, không có biển kiểm soát, 

xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong đã tạm giữ để trả lại cho chị 

Trương Thị D là người đại diện hợp pháp. Chị Trương Thị D đã nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu, đề nghị gì thêm.  

- 01 (một) máy bơm nước nhãn hiệu SHIZUKO, Model: VN-175CM, công 

suất 175W, màu đen, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong đã 

tạm giữ để trả lại cho anh Lê Anh T là chủ sở hữu. Anh Lê Anh T đã nhận lại tài sản 

và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm. 

- 03 (ba) thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Star-ex, nắp thùng sơn màu 

đỏ, loại sơn siêu mịn ngoại thất, thùng sơn loại 25kg, 03 (ba) thùng sơn nhãn hiệu 

Davis Paint Alatka Star-in, nắp thùng sơn màu xanh, loại sơn siêu mịn nội thất, 

thùng sơn loại 25kg, 01 (một) thùng sơn nhãn hiệu Davis Paint Alatka Mex-in, nắp 

thùng sơn màu xanh, loại sơn nước nội thất, thùng sơn loại 24kg đã tạm giữ để trả lại 

cho anh Phan Hồng Q là chủ sở hữu. Anh Phan Hồng Q đã nhận lại tài sản và không 

có yêu cầu, đề nghị gì thêm. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Phan Hồng Quảng, anh Lê Hoài N, chị Trương 

Thị D và anh Nguyễn Văn T (đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Q),  đã nhận 

lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm. Lê Thành V, chị Trần Thị Ngọc T, 

anh Anh Lê Anh T, anh Lê Trọng T, anh Võ Đức V, anh Hà Công B không yêu cầu 

bị cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K phải bồi thường. 

Bản cáo trạng số: 03/THQCT-KSĐT-KT ngày 29/12/2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh giữ 

quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo theo 

toàn bộ nội dung Bản cáo trạng, có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nhân thân đối với các bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Đích L từ  6 đến 9 tháng tù. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự, 

xử phạt Lê Quốc K từ 12 đến 18 tháng tù. Áp dụng  Khoản 1 Điều 56  Bộ luật hình 

sự, tổng hợp hình phạt của bản án này và hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số: 

09/2020/HS-PT ngày 16/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, và xử lý 

vật chứng theo quy định của pháp luật. 

 Bị cáo L và bị cáo K đều  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

bản cáo trạng đã quy kết và thống nhất theo quan điểm luận tội của Kiểm sát viên 

tại phiên tòa.   
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Bị cáo L và K nói lời sau cùng: Các bị cáo đã ăn năn hối cải, và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo có cơ hội cải tạo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, Điều tra viên và Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị 

cáo và người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

Phiên tòa vắng mặt bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy 

nhiên, sự vắng mặt của họ không gây ảnh hưởng đến việc xác định tội danh và 

quyết định hình phạt đối với bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đích L và bị 

cáo Lê Quốc K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình:  

Vào khoảng 01 giờ 00 phút ngày 01/9/2020 bị cáo Nguyễn Đích L và bị cáo 

Lê Quốc K, đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản đã đột nhập vào nhà anh 

Phan Hồng Q ở tổ dân phố V, thị trấn Quán H lấy trộm 07 thùng sơn, sau khi trộm 

được 07 thùng sơn trên mang đến bán cho anh Võ Đức V  được 4.500.000 đồng. 

Số tiền bán sơn trộm được L và Kh dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân. Ngày 

08/9/2020, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết 

luận: 07 (bảy) thùng sơn mà L và K trộm cắp vào ngày 01/9/2020 tại nhà anh Phan 

Hồng Q có giá trị là: 9.223.000 đồng (chín triệu hai trăm hai mươi ba nghìn đồng). 

Ngoài ra khoảng 22 giờ ngày 28/8/2020 Nguyễn Đích L cùng với Lê Quốc K và 

Đỗ Thành T đến Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Q lấy trộm 01(một) 

máy bơm nước. Sau đó khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29/8/2020 Nguyễn Đích L đã 

tiếp tục đột nhập vào Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự huyện Q lấy trộm 

01(một) máy laptop hiệu ACER Aspire 4749, màu đen, 01 con chuột máy tính, 01 

dây xạc máy tính, 01 túi vải màu đen đựng laptop đã qua sử dụng để trong học 

bàn, sau đó L đi đến phía nhà xe thấy 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu FUSIN màu 

đen, BKS 73K7-0203, L dắt ra cổng và lấy thanh sắt ở gần đó cạy phá xích khóa 

cổng rồi dắt ra ngoài và đưa về nhà. Ngày 12/11/2020, Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh kết luận: 01 máy bơm nước nhãn hiệu 

PANASONIC GP-2000JXK màu xanh dương, đã qua sử dụng có trị giá 650.000 

đồng (sáu trăm năm mươi ngàn đồng). 01(một) máy laptop hiệu ACER Aspire 

4749, màu đen, 01 con chuột máy tính, 01 dây xạc máy tính, 01 túi vải màu đen 

đựng laptop đã qua sử dụng có trị giá 800.000 đồng (tám trăm ngàn đồng). 01( 

một) xe mô tô nhãn hiệu FUSIN màu đen, mang màu trắng số khung 301466, (số 

máy đã bị cà xóa) có trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Bị 

cáo Nguyễn Đích L thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị là 12.173.000 

(Mười hai triệu một trăm bảy mươi ba nghìn đồng) và bị cáo Lê Quốc K đã thực 
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hiện 01 vụ trộm cắp tài sản với trị giá tài sản 9.223.000 đồng (chín triệu hai trăm 

hai mươi ba nghìn đồng). Do đó, đã có đủ căn cứ để kết luận: Bị cáo Nguyễn Đích 

L và Lê Quốc K phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự. Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quảng Ninh và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với các 

bị cáo về tội danh, khung hình phạt như trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. 

[ 3] Về đánh giá tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo:  

Vụ án có 02 bị cáo cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội,  tuy nhiên chỉ 

mang tính đồng phạm đơn giản, không có sự bàn bạc, không có sự tính toán kỹ 

càng, chu đáo và chuẩn bị về công cụ, dụng cụ, phương tiện trước và không có sự 

câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo hết sức liều 

lĩnh, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm tài sản của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn và tâm lý hoang 

mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương. Các bị cáo là thanh niên có sức khỏe nhưng lại không chịu khó 

lao động, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và 

xã hội mà ngược lại do thích hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác 

nên đã tìm cách phạm tội nhằm thoả mãn nhu cầu cá nhân nên. 

Các bị cáo có nhân thân xấu, bị cáo L đã có 01 bản án về tội Trộm cắp tài 

sản, năm 2008. Ngoài ra năm 2005 bị Công an huyện Q xử phạt hành vi hành 

chính cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản, năm 2014 bị Công an thị trấn Q xử 

phạt hành chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma 

túy. Bị cáo K có 01 tiền án, ngày 16/01/2020, bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 

09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” bị cáo đang 

hoãn chấp hành hình phạt tù. Ngoài ra năm 2015, bị Công an thị trấn Q xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi đánh bạc, ngày 10/01/2019, bị Công an huyện Q xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này thể 

hiện ý thức coi thường pháp luật của các bị cáo, do đó, cần áp dụng các quy định 

của pháp luật để xử phạt nghiêm khi quyết định hình phạt cho các bị cáo. Từ 

những phân tích trên, xét thấy cần cách ly bị cáo L và bị cáo K ra ngoài xã hội một 

thời gian tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo để các bị cáo có điều 

kiện cải tạo, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

 [ 4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo Nguyễn Đích L thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản khác nhau và mỗi 

lần thực hiện hành vi phạm tội đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo Lê Quốc K thực hiện hành vi trộm cắp trong thời gian tạm hoãn thi 

hành án, nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” theo 

quy định tại điểm h khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo 

Nguyễn Đích L, Lê Quốc K đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; Bị cáo Nguyễn Đích L đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, 

có bố là ông Nguyễn N là có công với cách mạng người được hưởng chính sách 

như thương binh đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, khoản 1 và 
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khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi 

quyết định hình phạt cho bị cáo.  

 [ 5] Về vật chứng vụ án: Các vật chứng, giấy tờ tạm giữ để điều tra, Cơ 

quan CSĐT đã xử lý trả lại cho chủ sử hữu và người đại diện hợp pháp chủ sở hữu 

đúng theo quy định của pháp luật, không ai có ý kiến, khiếu nại gì nên không còn 

phải xử lý. Số vật chứng còn lại chưa xử lý: 

  - 01 (một) tua vít dài 18,5cm, cán bằng nhựa màu xanh đen dài 10,5cm, 

lưỡi bằng kim loại một đầu dẹt, tua vít đã qua sử dụng đã dùng vào việc phạm tội 

không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.  

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI SHOGUN R 125 màu đỏ, BKS: 

73K9-0982, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong, đây là tài sản 

của chị Hoàng Thị D việc bị cáo Nguyễn Đích L sử dụng vào việc phạm tội chị D 

không biết nên trả lại cho chị D chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp 

luật.   

 [ 6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Phan Hồng Q, anh Lê Hoài N, chị Trương 

Thị D và anh Nguyễn Văn T (đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Q),  đã nhận 

lại tài sản và không có yêu cầu, đề nghị gì thêm. Lê Thành V, chị Trần Thị Ngọc T, 

anh Lê Anh T, anh Lê Trọng T, anh Võ Đức V, anh Hà Công B không yêu cầu bị 

cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K phải bồi thường nên Hội đồng xét xử không 

xem xét.  

[7] Trong vụ án này, Võ Đức V, Hà Công B và Lê Trọng T là nhưng người 

mua lại các tài sản do L, K trộm cắp đem bán. Do  không biết tài sản đó L, K trộm 

cắp mà có nên nên không có căn cứ xử lý về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có”.  

Đối với Đỗ Thành T quá trình điều tra Nguyễn Đích L và Lê Quốc K khai 

nhận cùng tham gia thực hiện hành vi trộm cắp 01 máy bơm tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Q vào ngày 28/8/2020 cùng với L và K. Cơ quan điều tra đã tiến 

hành điều tra xác minh, nhưng hiện tại T không có mặt tại địa phương. Cơ quan 

điều tra tiếp tục điều tra và xử lý sau.  

 [8] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật để sung vào ngân sách Nhà nước. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào quy định tại Điều 268; khoản 1 Điều 269; khoản 1 Điều 298; 

khoản 1, khoản 4 Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đích L và Lê Quốc K phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Đích L 07 (bảy) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 05 tháng 9 năm 2020. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52  của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Quốc K 12 (mười hai) tháng tù. Áp 

dụng  Khoản 1 Điều 56  Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của bản án này và 

hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số: 09/2020/HS-PT ngày 16/01/2020 của Tòa án 
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nhân dân tỉnh Quảng Bình, buộc  bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 21 (hai 

mươi mốt) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 05 tháng 9 năm 2020. 

2. Về vật chứng vụ án:  Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và căn cứ Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) tua vít dài 18,5cm, cán bằng nhựa màu xanh 

đen dài 10,5cm, lưỡi bằng kim loại một đầu dẹt, tua vít đã qua sử dụng.  

- Trả lại 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI SHOGUN R 125 màu đỏ, 

BKS: 73K9-0982, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong cho chị 

Hoàng Thị D, địa chỉ: Thôn V, xã L, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.  

Các vật chứng, đồ vật có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

30 tháng 12 năm 2020, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng 

Ninh chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Q, tỉnh Quảng Bình đang 

quản lý.  

3. Về trách nhiệm dân sự : Không xem xét 

4. Án phí sơ thẩm : Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015 và áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn 

Đích L và bị cáo Lê Quốc K, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước. 

 Án xử công khai, báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(22/01/2021), bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

tòa, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết tại trụ sở UBND xã nơi cư trú có quyền kháng cáo bản án để xét xử theo thủ 

tục phúc thẩm 

Nơi nhận:                                                             
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện Quảng Ninh; 

- Công an huyện Quảng Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình 

- THA phạt tù; 

- Bị cáo; bị hại, người CQLNVLQ; 

- UBND xã L và TT Q; 

- Lưu hồ sơ.                          

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

( Đã ký) 

   

                   

Châu Mạnh Cường 

 

 
 

 


